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Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ
(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-BQP ngày       /     /2023 của Bộ Quốc phòng)
	STT
	Tên văn bản
	Số hiệu
	Ghi chú

	1
	Luật Dân quân tự vệ năm 2019
	48/2019/QH14
22/11/2019
	

	2
	Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015
	78/2015/QH13
19/6/2015
	

	 3
	Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
	58/2014/QH13
20/11/2014
	

	4

	Luật Bảo hiểm y tế năm 2008
	25/2008/QH12
14/11/2008
	

	5
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 
	46/2014/QH13
13/6/2014
	

	6
	Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
	 69/2022/QH15

11/11/2022
	 

	7
	Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
	24/2023/NĐ-CP  14/5/2023
	

	8
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
	72/2020/NĐ-CP  30/6/2020
	

	9
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
	33/2016/NĐ-CP

10/5/2016
	

	10
	Nghị định về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	30/2015/NĐ-CP

18/12/2015
	

	11
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	146/2018/NĐ-CP

17/10/2018
	

	12
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
	70/2015/NĐ-CP 

 01/9/2015

	

	13
	Nghị định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	92/2009/NĐ-CP 22/10/2009

	

	14
	Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
	33/2023/NĐ-CP 10/6/2023

	

	15

	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ; chế độ an bồi dưỡng hàng năm
	168/2021/TT-BQP

18/12/2021


	


